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   Toµ ¸n nh©n d©n                         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam         

       HuyÖn H                                                  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

          TØnh C 

  

B¶n ¸n sè: 01/2021/HNGĐ - ST.  

Ngày 27 tháng 01 năm 2021.  

V/v tranh chÊp ly hôn và nuôi con chung. 
 

nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

TÒA ¸n nh©n d©n huyÖn H, TỈNH C  

             

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö sơ thẩm gåm cã: 

 Thẩm phán - Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng NguyÔn B¸ Thanh. 

 C¸c Hội thÈm nh©n d©n: 

1. ¤ng Lê Đại Tiến.  

2. Ông Trần Đức Chiến.  

- Th­ ký phiªn toµ: Ông Đàm Nhật Hoàng - Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n 

huyÖn H, tỉnh C. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn H tham gia phiªn toµ: Bà Bế Thị 

Hạnh - KiÓm s¸t viªn. 

Trong ngµy 27 th¸ng  01 n¨m 2021. T¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn H , 

tØnh C, xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai theo thủ tục thông thường, vô ¸n thô lý sè: 

31/2020/TLST-HNGĐ ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2020. VÒ viÖc tranh chÊp ly hôn và 

nuôi con chung. Theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè: 01/2021/Q§XX-ST, 

ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2021; Gi÷a c¸c ®­¬ng sự: 

 - Nguyªn ®¬n: Chị Vương Thị T, sinh năm: 1992 (Cã mÆt).  

   Nơi cư trú: Xóm N, xã L, huyện H, tỉnh  C. 

- Bị ®¬n: Anh Đặng Văn H, sinh năm: 1986 (Có mặt).   
  Nơi cư trú: Xóm G, xã L, huyện H, tỉnh C.   

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn xin ly hôn ngày 02 tháng 10 năm 2020 và bản tự khai ngày 27 

tháng 11 năm 2020, biên bản hòa giải ngày 27 tháng 11 năm 2020 và biên bản 

bản hòa giải ngày 14 tháng 12 năm 2020, nguyên đơn: Chị Vương Thị T trình 

bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Tôi và anh H được tìm hiểu và tự nguyện lấy 

nhau, có tổ chức cưới theo phong tục tập quán vào ngày 23/10/2013 âm lịch, đến 

ngày 30/12/2014 thì cùng đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã L, huyện H, 

tỉnh C. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn đi qua lại hai nhà nội ngoại, đến khi bố 
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anh Hải mất năm 2016 thì anh H mới về ở rể tại nhà bố mẹ tôi, được một thời 

gian anh H tự làm nhà ra ở riêng tại xóm N. Ban đầu chúng tôi sống hòa thuận, 

hạnh phúc, nhưng năm 2017 thì bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Anh H xin 

tiền tôi để đi chơi cờ bạc, rượu chè nhưng tôi không cho, nên có hai lần anh H 

đập điện thoại của tôi khiến cho tôi bị ám ảnh về bạo lực gia đình. Anh H còn có 

tính lười biếng, không chịu giúp tôi lo việc gia đình, khi nhờ anh H việc gì thì 

anh H tỏ thái độ khinh bỉ tôi và gia đình tôi. Thậm chí anh H có lời lẽ, hành động 

xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của tôi và bố mẹ tôi. Anh hải luôn tạo lý do 

để từ chối làm công việc gia đình. Có lần tôi gọi điện cho anh H để hỏi thăm 

anh, nhưng anh không nghe mà cho con nghe, khi con không nói anh H véo con 

khóc bắt con nói. Năm 2018, có lần anh H uống rượu say còn gọi điện chửi tục 

tôi và sui con không được gọi tôi là mẹ, và đi nói với làng xóm là khi tôi về 

không cho vào nhà, từ đó tôi không về nhà anh H nữa và sống ly thân với anh H 

cho đến nay. 

Nay tôi xác định không còn tình cảm vợ chồng với anh H, nên tôi vẫn giữ 

yêu cầu được ly hôn với anh H. 

Về con chung: Tôi và anh Đặng Văn H có một con chung tên là Đặng 

Vương A, sinh ngày 13/11/2014, hiện đang ở với tôi và ông bà ngoại tại: xóm N, 

xã L, huyện H, tỉnh C, cháu hiện đang học lớp 1 Trường tiểu học L. Sau khi ly 

hôn nguyện vọng tôi yêu cầu được trực tiếp nuôi con, không yêu cầu anh H cấp 

dưỡng nuôi con. 

Về tài sản: Tài sản riêng, tài sản chung và nợ chung không có. Tôi không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 - Tại bản tự khai và biên bản hòa giải ngày 27/11/2020, và biên bản bản 

hòa giải ngày 14 tháng 12 năm 2020, bị đơn: Anh Đặng Văn H trình bày: 

Tôi và Chị T tự nguyện lấy nhau và có đăng ký kết hôn đúng như chị T 

trình bày. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi đi ở rể nhà chị T. Hai vợ chồng 

bàn nhau là cho vợ đi làm công nhân để có thu nhập trang trải cuộc sống gia 

đình. Trong quá trình đi làm công nhân, chị T có mua quần áo về cho con, nhưng 

không gửi tiền phụ giúp tôi. Chị T còn nói tôi suốt ngày ở nhà không làm việc, 

toàn rượu chè cờ bạc, đàn đúm tụ tập, còn hay lươn lẹo. Từ đó tình cảm vợ 

chồng không còn mặn nồng như lúc đầu. Từ ngày 01/01/2017 âm lịch, có mấy 

anh em đến chơi đợi đón giao thừa, chị T và con đi ngủ trước, đến giao thừa tôi 

vào buồng gọi con dậy, vô tình nghe tiếng điện thoại vợ tôi gọi cho người đàn 

ông khác, chị T gọi người đàn ông đó bằng chồng, sau đó bắt đầu tôi nảy sinh 

suy nghĩ, nhưng tôi không nói gì. Đến hôm mùng 02 tết, vợ chồng tôi cùng nhau 

đi ngủ và có quan hệ sinh lý, sau đó vợ tôi lấy điện thoại về nhắn tin, tôi bảo vợ 

đưa điện thoại cho tôi xem, nhưng vợ không đưa cho nên tôi giật lấy đập đi, rồi 

khác người khác ngủ, vợ thì ngủ với con, còn tôi ra ngoài ghế ngủ. Sáng hôm sau 

vợ vào nhà bố mẹ đẻ rồi đi mua điện thoại mới, vợ mang điện thoại về tôi lại đập 

tiếp. Cũng trong buổi sáng hôm đó mẹ vợ bị tai nạn giao thông, tôi có sang Trạm 
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xá, xã T đón mẹ về nhà. Sau đó chị T và em gái tên Y đưa mẹ đi cấp cứu tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện H rồi sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh C, nhưng 

tôi không đi thăm được vì hai vợ chồng đang xích mích. Chúng tôi đã ly thân từ 

tháng 03 năm 2018 đến nay, nhưng tôi vẫn còn tình cảm vợ chồng với chị T nên 

tôi không đồng ý ly hôn theo yêu cầu của chị T. 

Về con chung: Chúng tôi trong thời gian chung sống có một người con 

chung đúng như chị T trình bày. Nếu phải ly hôn thì tôi đồng ý cho chị T trực 

tiếp nuôi con vì chị T có đủ điều kiện nuôi con hơn tôi, còn tôi không có đủ khả 

năng kinh tế để nuôi con, nhưng tôi vẫn sẽ chu cấp nuôi con theo khả năng của 

tôi.   

Về tài sản: Tài sản riêng, tài sản chung và nợ chung không có. Tôi không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H phát biểu ý kiến về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và của 

những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý 

đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải 

quyết vụ án. 

Về việc tuân theo pháp luật: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên 

tòa đã thực hiện đúng pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án

 Nguyên đơn, bị đơn chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật tại các điều 

70,71,72  và  Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án chị T và anh H đều có mặt tại phiên tòa, Hội 

đồng xét xử là thực hiện đúng quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; các điều 51,56,58,81,82,83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; điểm a khoản 5 Điều 27 

Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

- Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, xử 

cho chị Vương Thị T được ly hôn với anh Đặng Văn H. 

- Về con chung: Giao cháu Đặng Vương A, sinh ngày 13/11/2014   cho 

chị Vương Thị T trực tiếp nuôi dưỡng, anh H không phải cấp dưỡng nuôi con. 

  - Về tài sản chung và nợ chung: không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

không đề cập giải quyết. 

- Về án phí: Chị T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.     

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định: 



4 
 

{1} Về thủ tục tố tụng: Chị Vương Thị T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết ly hôn với anh Đặng Văn H được quy định tại khoản 1 Điều 28 và vụ kiện 

này thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Tòa án nhân dân huyện H được quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

{2} Về nội dung vụ án: Chị Vương Thị T và anh Đặng Văn H kết hôn với 

nhau vào năm 2013, hai bên có tìm hiểu yêu thương nhau, có đăng ký kết hôn 

theo đúng quy định của pháp luật nên đây là cuộc hôn nhân hợp pháp, được pháp 

luật công nhận và bảo vệ. Theo chị T trình bày trong vài năm đầu chung sống có 

hạnh phúc, sau đó thường xuyên có mâu thuẫn do chồng hay ghen, không chịu 

làm ăn, ham chơi bời cờ bạc, rượu chè, không có tiếng nói chung trong gia đình. 

Thời gian vợ chồng sống ly thân từ tháng 03 năm 2018 đến nay, chị T thấy tình 

cảm vợ chồng không thể hàn gắn được với nhau nên yêu cầu Tòa án giải quyết 

cho chị được ly hôn với anh Đặng Văn H. 

{3} Xét yêu cầu về quan hệ hôn nhân của nguyên đơn thấy: Mối quan hôn 

nhân chỉ thực sự tồn tại khi vợ chồng có trách nhiệm vun vén, yêu thương, cùng 

nhau xây đắp gia đình. Tuy nhiên với hôn nhân của vợ chồng chị T anh H thì 

mâu thuẫn đã kéo dài nhiều năm nay, anh H là người chồng không có trách 

nhiệm trong gia đình, không quan tâm chăm sóc vợ con, cũng như xác minh tại 

địa phương thấy anh H thường xuyên đi chơi uống rượu, không chăm chỉ lao 

động. Tại các lần hòa giải Tòa án luôn tạo điều kiện cho hai bên tự trao đổi để 

xem xét lại tình cảm của mình quay lại chung sống với nhau, nuôi dạy con. Tuy 

nhiên chị T trình bày đã tạo điều kiện cho anh H rất nhiều cơ hội để sửa chữa, 

nhưng anh H chứng nào tật đấy không thay đổi bản tính, chị T không còn tình 

cảm không muốn chung sống với anh H nữa. Hiện tại anh chị đã sống ly thân 

được ba năm, tại phiên tòa cũng đã tiến hành hòa giải để các bên suy nghĩ quay 

lại chung sống với nhau để nuôi dạy con, nhưng chị T cương quyết xin ly hôn 

không thể quay lại chung sống với anh H, anh H cương quyết không ly hôn. Hội 

đồng xét xử xét thấy mâu thuẫn của vợ chồng chị T anh H đã đến mức trầm 

trọng, đời sống chung thực tế đã không còn tồn tại, mục đích hôn nhân không đạt 

được, có kéo dài cuộc hôn nhân này cũng không đem lại kết quả nên cần áp dụng 

Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình, chấp nhận đơn khởi kiện xin ly hôn của chị 

Vương Thị T là phù hợp.  

{4} Xét yêu cầu về quan hệ con chung thì thấy: Chị Vương Thị T xác định 

vợ chồng có 01 người con chung tên Đặng Vương A, sinh 13/11/2014. Sau khi 

ly hôn chị T có nguyện vọng được trực tiếp được nuôi con chung không yêu cầu 

anh Đặng Văn H phải cấp dưỡng nuôi con. Đối với anh Đặng Văn H trình bày 

nếu ly hôn anh nhất trí cho chị T nuôi con chung vì hiện nay chị T có điêu kiện 

kinh tế hơn anh, ngoài ra chị T còn có bố mẹ đẻ giúp đỡ, bản thân anh hiện nay 

không có đủ khả năng kinh tế để nuôi con, nhưng anh vẫn sẽ chu cấp nuôi con 

theo khả năng cho phép. Do vậy, Hội đồng xét xử thấy nên giao cháu Đặng 

Vương A cho chị T trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi cháu đến tuổi trưởng thành 
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là phù hợp theo quy định tại Điều 81 của Luật hôn nhân và gia đình. Chị T 

không yêu cầu anh H phải cấp dưỡng nuôi con, đây là sự tự nguyện của các 

đương sự không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

{5} Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Hai bên đương sự đều không 

yêu cầu giải quyết.  

{6} Nguyên đơn phải chịu án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

{7} Xét các đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H tại 

phiên tòa hôm nay là hoàn toàn phù hợp và đúng quy định pháp luật nên được 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 
V× các lÏ trªn;  

  quyÕt ®Þnh: 

 Căn cứ các điều 28, 35, 39, 63, 147, 227, 235, 266 của Bộ luật tố tụng dân 

sự 2015. 

 Căn cứ các Điều 51, 56, 58, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. 

 Áp dụng khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điểm a 

khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

 

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc “Tranh chấp ly hôn và nuôi con 

chung” của chị Vương Thị T đối với anh Đặng Văn H. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Vương Thị T được ly hôn với anh Đặng 

Văn H (Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 19/2014 (quyển số 01),  ngày 30 

tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân xã L, huyện H, tỉnh C).  

 

2. Về quan hệ con chung: Chị Vương Thị T và anh  Đặng Văn H có một 

người con chung tên là Đặng Vương A, sinh ngày 13/11/2014. 

Giao cháu Đặng Vương A, sinh ngày 13/11/2014 cho chị Vương Thị T 

trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con chung đủ 18 tuổi. 

Anh Đặng Văn H không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Bên không trực tiếp nuôi con vẫn được thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ 

đối với con chung theo quy định của pháp luật. Khi cần thiết vì lợi ích của con 

chung các bên đương sự có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu 

về cấp dưỡng nuôi con. 

 

3. Về tài sản chung:  Các bên đương sự không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Do vậy, Tòa án không xem xét gì thêm.  
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4. Về án phí: Chị Vương Thị T phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí là 

300.000 đồng đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện H, tỉnh C theo biên lai 

thu tiền tạm ứng số AB/2012/01411 ngày 02 tháng 11 năm 2020. Chị T đã nộp 

đủ tiền án phí ly hôn sơ thẩm.  

Anh Đặng Văn H không phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm và án phí cấp 

dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 

 

5. Nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.   

                                                                        

                                                 T/M Héi ®ång xÐt xö SƠ THẨM 
  N¬i nhËn:         ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

- TAND tØnh; 

- VKSND huyÖn,tØnh; 

- C¸c đương sự; 
- Chi côc THADS huyÖn; 
- UBND x· L;                                                                       

- L­u HSVA.                                                                                    
                                                                          NguyÔn B¸ Thanh 
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 THÀNH VIÊN                                   ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ   

              HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
 
        
                                                                                          

  Lê Đại Tiến        Trần Đức Chiến                     NguyÔn B¸ Thanh 
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